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dục
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Giáo 
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công 

dân

Tiếng 

Anh

Tin 

học

Mỹ 

thuật

Thể

dục

Âm 

nhạc

Công

nghệ 

sinh

Công 

nghệ lý

Nhu cầu 

tuyển dụng (Trong chỉ tiêu 

biên chế được giao năm 

2020)

116 27 65 47 0 4 4 5 5 24 1 0 0 7 2 6 1 0 0 1 1 1 4 0 0

Nhu cầu 

tuyển dụng (Trong chỉ tiêu 

biên chế được giao năm 

2020)

34 0 20 18 1 0 0 1 0 14 1 0 0 3 3 3 1 0 2 0 0 1 0 0 0

Nhu cầu 

tuyển dụng (Trong chỉ tiêu 

biên chế được giao năm 

2020)

16 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhu cầu 

tuyển dụng (Trong chỉ tiêu 

biên chế được giao năm 

2020)

206 26 167 134 6 11 2 9 5 13 2 1 4 1 1 4

Nhu cầu 

tuyển dụng (Trong chỉ tiêu 

biên chế được giao năm 

2020)

51 18 17 4 1 5 4 2 1 16 1 1 3 2 3 4 1 1

Nhu cầu 

tuyển dụng (Trong chỉ tiêu 

biên chế được giao năm 

2020)

22 16 2 0 0 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Nhu cầu 

tuyển dụng (Trong chỉ tiêu 

biên chế được giao năm 

2019)

69 23 32 16 3 1 6 2 4 14 2 2 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 3 0 0

Nhu cầu 

tuyển dụng (Trong chỉ tiêu 

biên chế được giao năm 

2020)

41 19 16 13 0 0 0 2 1 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0

(Kèm theo Kế hoạch số:   4567   /KH-UBND ngày   10    /8/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam)

 NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2020 KHỐI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

TT

Đơn vị

UBND huyện, 

thị xã, thành 

phố

Số biên 

chế 

được 

giao 

năm 

2020

Số biên chế 

sử dụng đến 

31/10/2020 

Nhu cầu tuyển dụng tính 

đến 31/10/2020

Tổng 

cộng

Giáo 

viên 

mầm 

non

Tiểu học Trung học cơ sở

Tổng 

số bậc 

Tiểu 

học

Giáo viên 

Tổng 

số bậc 

THCS

Giáo viên

1 Núi Thành 1.766 1.566

2 Tam Kỳ 1.224 1.189

3 Quế Sơn 1.215 971

4 Duy Xuyên 1.496 1.268

5 Đông Giang 496 418

6 Tây Giang 511 446

7 Phước Sơn 525 456

8 Hiệp Đức 643 562
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học

Mỹ 

thuật

Thể

dục

Âm 

nhạc

Công
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Công 
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TT

Đơn vị

UBND huyện, 

thị xã, thành 

phố

Số biên 

chế 

được 

giao 

năm 

2020

Số biên chế 

sử dụng đến 

31/10/2020 

Nhu cầu tuyển dụng tính 

đến 31/10/2020

Tổng 

cộng

Giáo 

viên 

mầm 

non

Tiểu học Trung học cơ sở

Tổng 

số bậc 

Tiểu 

học

Giáo viên 

Tổng 

số bậc 

THCS

Giáo viên

Nhu cầu 

tuyển dụng (Trong chỉ tiêu 

biên chế được giao năm 

2020)

128 41 71 68 2 1 16 2 3 1 3 2 1 1 1 1 1

Nhu cầu 

tuyển dụng (Trong chỉ tiêu 

biên chế được giao năm 

2020)

93 27 55 44 2 5 4 11 1 1 4 1 1 3

Nhu cầu 

tuyển dụng (Trong chỉ tiêu 

biên chế được giao năm 

2020)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhu cầu 

tuyển dụng (Trong chỉ tiêu 

biên chế được giao năm 

2020)

36 16 10 6 1 2 1 10 6 1 3

Nhu cầu 

tuyển dụng (Trong chỉ tiêu 

biên chế được giao năm 

2020)

147 67 80 80 0 0

Nhu cầu tuyển dụng (Trong 

chỉ tiêu biên chế được giao 

năm 2020)

19 19 0 0

Nhu cầu 

tuyển dụng (Trong chỉ tiêu 

biên chế được giao năm 

2020)

236 200 187 1 10 2 36 4 5 12 5 5 1 1 3

Nhu cầu 

tuyển dụng (Trong chỉ tiêu 

biên chế được giao năm 

2020)

39 12 27 16 5 1 2 3

Nhu cầu 

tuyển dụng (Trong chỉ tiêu 

biên chế được giao năm 

2020)

133 50 49 40 4 3 2 34 1 3 3 7 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3

Nhu cầu 

tuyển dụng (Trong chỉ tiêu 

biên chế được giao năm 

2020)

237 65 120 96 3 1 5 9 6 52 8 0 0 8 8 1 3 2 5 3 3 0 6 3 2

9 Tiên Phước 1.085 957

10 Phú Ninh 878 762

11 Nam Trà My 632 524

12 Nam Giang 564 528

13 Thăng Bình 2.174 1.849

14 Bắc Trà My 983 818

1.573

15 Điện Bàn 2.132 1.890

16 Nông Sơn 412 367

17 Hội An 989 845

18 Đại Lộc 1.925
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TT

Đơn vị

UBND huyện, 

thị xã, thành 

phố

Số biên 

chế 

được 

giao 

năm 

2020

Số biên chế 

sử dụng đến 

31/10/2020 

Nhu cầu tuyển dụng tính 

đến 31/10/2020

Tổng 

cộng

Giáo 

viên 

mầm 

non

Tiểu học Trung học cơ sở

Tổng 

số bậc 

Tiểu 

học

Giáo viên 

Tổng 

số bậc 

THCS

Giáo viên

Nhu cầu 

tuyển dụng (Trong chỉ 

tiêu biên chế được giao 

năm 2020)

1.623 426 947 785 16 29 34 51 32 250 31 6 7 36 45 22 13 6 15 15 13 10 21 5 5TỔNG CỘNG 19.650 16.989



Tổng Toán Vật lý
Hóa 

học

Sinh 

học
Tin học

Ngữ 

văn

Lịch 

sử
Địa lí

Tiếng 

Anh
GDCD

Thể 

dục
GDQP

Công 

nghệ Lý

1 3.104 2.883 221 160 12 10 8 10 15 39 12 14 15 11 4 9 1

 NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2020

KHỐI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TT

Số biên 

chế được 

giao năm 

2020

Số biên 

chế sử 

dụng 

đến 

31/10/20

20 

Số biên 

chế chưa 

sử dụng

Nhu cầu tuyển dụng bậc Trung học phổ thông

(Kèm theo Kế hoạch số:   4567   /KH-UBND ngày   10    /8/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam)
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